
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2020 tới ngày 31/12/2020)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia,

bánh mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025

(đang hoạt
động/dừng
hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn
vị thực

hiện hậu
kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

I Tỉnh Lâm Đồng cũ

1 Chi nhánh Công ty cổ
phần Pizza 4PS

số 55 Tân Lập, xã Lạc Lâm,
huyện Đơn Dương sữa chế biến 01/GCNATTP-SCT cấp

ngày 07/1/2020 06/1/2023 bán buôn đang hoạt động

2

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại tổng hợp
Vincommerce

Số 83 Lê Hồng Phong, phường
1, TP Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 04/3/2020 11/6/2021 bán lẻ đang hoạt động

3

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại tổng hợp
Vincommerce

Số 83 Lê Hồng Phong, phường
1, TP Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 04/3/2020 16/12/2022 chuỗi đang hoạt động

4

Cơ sở Vinmart Đà Lạt
thuộc Chi nhánh Lâm
Đồng - Công ty cổ phần
dịch vụ thương mại tổng
hợp Vincommerce

37 Trần Hưng Đạo, phường
1`0, TP Đà Lạt

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 19/3/2020 30/12/2022 bán lẻ đang hoạt động

5 Công ty cổ phần Rượu Bia
Đà Lạt.

Số 9 Dã Chiến, phường 11,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 06/4/2020 05/4/2023 bán buôn đang hoạt động

6
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 12/6/2020 11/6/2023 chuỗi đang hoạt động

7
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 02/7/2020 01/7/2023 chuỗi đang hoạt động

8
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/7/2020 16/7/2023 chuỗi đang hoạt động

9 Công ty Cổ phần Thực
phẩm Lâm Đồng

Cụm công nghiệp Phát Chi, xã
Trạm Hành, thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng

rượu 09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 13/8/2020 08-12-2023 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

10
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/8/2020 23/8/2023 chuỗi đang hoạt động
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11
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 09/9/2020 09-08-2023 chuỗi đang hoạt động

12
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/9/2020 23/9/2023 chuỗi đang hoạt động

13 Công ty TNHH Sản xuất
Thực phẩm Đà Lạt

Tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, thành
phố Đà Lạt rượu 13/GCNATTP-SCT cấp

ngày 29/9/2020 28/9/2023 bán buôn, bán
lẻ đang hoạt động

14
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

14/GCNATTP-SCT cấp
ngày 13/10/2020 10-12-2023 chuỗi đang hoạt động

15
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

15/GCNATTP-SCT cấp
ngày 05/11/2020 11-04-2023 chuỗi đang hoạt động

16
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

17/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/11/2020 16/11/2023 chuỗi đang hoạt động

17
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

18/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/11/2020 23/11/2023 chuỗi đang hoạt động

18 Công ty cổ phần thực
phẩm Cầu Đất Đà Lạt

thôn Trường Thọ, xã Trạm
Hành, thành phố Đà Lạt rượu 19/GCNATTP-SCT cấp

ngày 30/11/2020 29/11/2023 bán buôn, bán
lẻ dừng hoạt động

19 Công ty CP sữa Đà Lạt
9K Hai Bà Trưng, P6,  Đà Lạt.
Thôn Lạc Thạnh, xã Tu tra,
Đươn Dương.

sữa chế biến 20/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/11/2020 29/11/2023 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

20 Công ty Cổ phần Thực
phẩm Lâm Đồng

Cụm công nghiệp Phát Chi, xã
Trạm Hành, thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng

rượu, nước trái cây 21/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/11/2020 29/11/2023 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

21
Chi nhánh công ty cổ phần
Espace Business Huế tại
thành phố Đà Lạt

Quảng trường Lâm Viên, góc
đường Hồ Tùng Mậu và Trần
Quốc Toản, phường 10, thành
phố Đà Lạt

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

22/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/11/2020 29/11/2023 bán lẻ đang hoạt động

22
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

23/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/12/2020 24/12/2023 chuỗi đang hoạt động

23 Trần Minh Tân
Thôn Krăng Gọ, Ka Đơn,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 01/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 4/5/2020 3/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

24 Nguyễn Thị Thủy 27 Ha Mai Nhai, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 02/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 4/5/2020 3/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

25 Nguyễn Ngọc Dung Nam Hiệp, Ka Đô, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 03/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 5/5/2020 4/5/2023 bán lẻ đang hoạt động
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26 Lê Thị Bích Lan Ha Ma Nhai II, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 04/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 12/5/2020 11/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

27 Đặng Hữu Tuấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 05/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 8/5/2020 7/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

28 Lưu Xuân Minh Thành Ha Ma Nhai II, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 06/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 8/5/2020 7/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

29 Lưu Thị Tuyết Mai PRó Kinh tế , huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 07/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 28/5/2020 27/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

30 Hoàng Nhật Khanh Châu Sơn, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng rượu 08/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 7/5/2020 6/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

31 Huỳnh Sơn PRó Kinh tế, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 09/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 28/5/2020 27/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

32 Nguyễn Đỗ Mỹ Hạnh Ha Ma Nhai II, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 10/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 29/5/2020 28/5/2023 bán lẻ đang hoạt động

33 Hoàng Đình Bản
Thôn Quảng Tân, xã Quảng
Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng

rượu
10A/GCNATTP-
KT&HT cấp ngày
29/6/2020

28/6/2023 bán lẻ đang hoạt động

34 Lê Thị Bạch Tuyết Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu

10B/GCNATTP-
KT&HT cấp ngày
29/6/2020

28/6/2023 bán lẻ đang hoạt động

35 Dương Văn Nghiệp Dran Đơn Dương, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 11/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 6/7/2020 5/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

36 Lưu Xuân Minh Thanh Ha Ma Nhai II, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 12/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 6/7/2020 5/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

37 Đinh Trọng Thanh Lạc Lâm, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng rượu 13/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 6/7/2020 5/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

38 Nguyễn Tư Thêm DĐạ Ròn, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng rượu 14/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 9/7/2020 8/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

39 Lê Thị Hương Dran huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng rượu 15/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 9/7/2020 8/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

40 Hoàng Đức Tuấn KPM Dran huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng rượu 16/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 13/7/2020 07-12-2023 bán lẻ đang hoạt động

41 Lưu Thị Thùy Duyên Dran huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng bột, tinh bột 17/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 13/7/2020 07-12-2023 bán lẻ đang hoạt động

42 Nguyễn Khắc Cần Lê Lợi, thị trấn Dran, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 18/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 11/8/2020 08-10-2023 bán lẻ đang hoạt động
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43 Huùyh thị Kim oanh Lê Lợi, thị trấn Dran, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 19/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 11/8/2020 08-10-2023 bán lẻ đang hoạt động

44 Phạm Ngọc Thọ
Quảng Thuận, Quảng Lập,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 20/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 7/9/2020 09-06-2023 bán lẻ đang hoạt động

45 Nguyễn Thị Thanh Thanh
Trần Hưng Đạo thị  trấn Dran,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 21/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 9/9/2020 09-08-2023 bán lẻ đang hoạt động

46 Lê Văn cường Krăng gọ II, xã Ka Đơn, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 22/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 30/9/2020 29/9/2023 bán lẻ đang hoạt động

47 Dương Văn Phi
Thôn Nam Hiệp II, xã Ka Đô
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 23/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 14/10/2020 13/10/2023 bán lẻ đang hoạt động

48 Trịnh Thị Thùy Trang HamaNhai 2, xã Pró, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 24/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 2/12/2020 1/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

49 Lý Chắn Sáng
TDP Lâm Tuyền 1, tt Dran,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 25/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 14/12/2020 13/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

50 Phạm Thị Vân Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 26/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 25/12/2020 24/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

51 Nguyễn Thị Thu Cúc
Thôn Nam Hiệp I, xã Ka Đô,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 27/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 25/12/2020 24/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

II Tỉnh Đắk Nông cũ

1 Công ty TNHH Tinh bột
sắn Đắk Nông

Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bột, tinh bột Số 01/GCNATTP-SCT

cấp ngày 2/6/2020  02/6/2023 bán lẻ đang hoạt động

2 Công ty TNHH thương
mại Nga Hoàng Phát

Tổ dân phố 1, phường
Nghĩa Phú, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 02/GCNATTP-SCT
cấp ngày 15/7/2020 15/7/2023 bán lẻ đang hoạt động

3
Công ty TNHH Một
Thành viên Quốc Bảo Đắk
Nông

Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Sữa chế biến; bánh; kẹo; dầu thực
vật; xúc xích; gia vị

Số 03/GCNATTP-SCT
cấp ngày 26/8/2020  26/8/2023 bán lẻ đang hoạt động

4

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Lương thực thành
phố Hồ Chí Minh -
Foodcomart Đắk Nông

TDP 1, thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk
Nông

Sản xuất, kinh doanh lương thực,
thực phẩm

Số 04/GCNATTP-SCT
cấp ngày 8/9/2020  08/9/2023 bán lẻ đang hoạt động

5

Chi nhánh Liên hiệp Hợp
tác xã Thương mại Tp. Hồ
Chí Minh - CO.OPMART
Đắk Nông

Đường Huỳnh Thúc Kháng,
TDP 1, phường Nghĩa Thành,
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 05/GCNATTP-SCT
cấp ngày 9/10/2020  09/10/2023 bán lẻ đang hoạt động

6

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG SỐ 1

Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Đắk
Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk
Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 06/GCNATTP-SCT
cấp ngày 9/10/2020 10-09-2023 bán lẻ đang hoạt động
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7 Công ty TNHH S - STAR
Tổ dân phố 2,  P. Nghĩa Tân,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

Sữa chế biến; bánh; kẹo; dầu thực
vật; xúc xích; gia vị

Số 07/GCNATTP-SCT
cấp ngày 19/10/2020  19/10/2023 bán lẻ đang hoạt động

8
Công ty TNHH
Một Thành viên Trường
Huy Hải

TDP 3, phường Nghĩa Phú, thị
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nước giải khát;
 bia; nước uống đóng chai; rượu

Số 08/GCNATTP-SCT
cấp ngày 19/10/2020  19/10/2023 bán lẻ đang hoạt động

9 Chi nhánh Công ty Cổ
phần thương mại Bách
Hóa Xanh - Cửa hàng
Bách Hóa Xanh Đăk Nông

Quốc lộ 14, thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk
Nông; Quốc lộ 14, xã
Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp,
tỉnh Đắk Nông; thôn 1, xã Đắk
NDRung, huyện Đắk Song, tỉnh
Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 09/GCNATTP-SCT
cấp ngày 26/10/2020  26/10/2023 bán lẻ đang hoạt động

10

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI BÁCH
HÓA XANH -  CỬA
HÀNG BÁCH HÓA
XANH ĐẮK NÔNG SỐ 6

Thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 10/GCNATTP-SCT
cấp ngày 18/11/2020  18/11/2023 bán lẻ đang hoạt động

11

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG SỐ 1

Số 2-3-4 Thôn Nam Phú, xã
Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 11/GCNATTP-SCT
cấp ngày 30/11/2020  30/11/2023 bán lẻ đang hoạt động

12 Công ty TNHH Công
nghiệp thực phẩm Tất
Thắng

Số 06, đường Huỳnh Thúc
Kháng, tổ dân phố 7, thị trấn
EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp;
dịch vụ ăn uống

Số 12/GCNATTP-SCT
cấp ngày 30/11/2020 30/11/2023 bán lẻ đang hoạt động

13
Công ty TNHH MTV
thương mại và dịch vụ
Tuyết Trang Đăk Nông

Số 32, thôn Đức Vinh, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Xúc xích; nước giải khát; sữa chế
biến; mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh

Số 13/GCNATTP-SCT
cấp ngày 11/12/2020  11/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

14 Công ty TNHH MTV Phát
Thanh Huyền

Thôn Đức Nghĩa, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Nước giải khát; sữa chế biến; mì ăn
liền; phở; bánh

Số 14/GCNATTP-SCT
cấp ngày 11/12/2020  11/12/2023 bán lẻ đang hoạt động

15

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG SỐ 10

Thôn Xuyên Hải, xã Đức
Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 15/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/12/2020 23/12/2023 bán lẻ đang hoạt động
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2021 tới ngày 31/12/2021)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia, bánh

mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025 (đang
hoạt động/dừng

hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn vị thực
hiện hậu kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

Tỉnh Lâm Đồng cũ

1
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 13/01/2021 01-12-2024 chuỗi đang hoạt động

2
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 02/02/2021 02-01-2024 chuỗi đang hoạt động

3

Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Kim Phát –
Nhà máy VPMilk Eco
Farm Đà Lạt

Thôn Kambute, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

sữa chế biến 03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 29/03/2021 28/3/2024 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

4
Công ty TNHH vật tư thiết
bị y tế Hồng Phúc – Chi
nhánh Lâm Đồng

Số 93/95 Hà Giang, phường 1,
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 05/4/2021 04-04-2024 bán lẻ dừng hoạt động

5
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 07/4/2021 04-06-2024 chuỗi đang hoạt động

6
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/4/2021 27/4/2024 chuỗi đang hoạt động

7 Công ty TNHH MTV Sài
Gòn Co.op Bảo Lộc

Tháp nước đường Trần Phú,
phường 2, thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/4/2021 27/4/2024 bán lẻ đang hoạt động

8

Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Kim Phát –
Nhà máy VPMilk Eco
Farm Đà Lạt

Thôn Kambute, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Sữa thanh trùng không đường, sữa
thanh trùng ít đường, Sữa thanh trùng
có đường, sữa chua uống, sữa chua
ăn, phô mai, sữa dạng bột.

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 04/5/2021 03/5/2024 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

9
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/5/2021 05-09-2024 chuỗi đang hoạt động

10
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/5/2021 23/5/2024 chuỗi đang hoạt động
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11
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 03/6/2021 02/6/2024 chuỗi đang hoạt động

12
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

13/GCNATTP-SCT cấp
ngày 14/6/2021 13/6/2024 chuỗi đang hoạt động

13

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Vincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

14/GCNATTP-SCT cấp
ngày 14/6/2021 13/6/2024 chuỗi đang hoạt động

14
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

15/GCNATTP-SCT cấp
ngày 01/7/2021 30/6/2024 chuỗi đang hoạt động

15
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

16/GCNATTP-SCT cấp
ngày 01/9/2021 31/8/2024 chuỗi đang hoạt động

16
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

18/GCNATTP-SCT cấp
ngày 09/9/2021 08/9/2024 chuỗi đang hoạt động

17
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

19/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/9/2021 20/9/2024 chuỗi đang hoạt động

18

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại tổng hợp
Vincommerce

Số 83 Lê Hồng Phong, phường
1, TP Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

20/GCNATTP-SCT cấp
ngày 01/10/2021 16/12/2022 chuỗi đang hoạt động

Sở Công Thương
(QĐ số 41/QĐ-
UBND tỉnh ngày
08/1/2020)

19
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

21/GCNATTP-SCT cấp
ngày 11/10/2021 10-10-2024 chuỗi đang hoạt động

20
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

22/GCNATTP-SCT cấp
ngày 01/11/2021 30/10/2024 chuỗi đang hoạt động

21
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

23/GCNATTP-SCT cấp
ngày 05/11/2021 04/11/2024 chuỗi đang hoạt động

22

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty cổ phần dịch vụ
thương mại tổng hợp
Wincommerce

Số 83 Lê Hồng Phong, phường
1, TP Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

24/GCNATTP-SCT cấp
ngày 06/12/2021 05/12/2024 chuỗi đang hoạt động
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23

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

25/GCNATTP-SCT cấp
ngày 06/12/2021 05/12/2024 chuỗi đang hoạt động

24 Công ty TNHH VMV
Châu Á

Lô BI-13-KCN, Lô BI-14-KCN,
Khu Công nghiệp Phú Hội, xã
Phú Hội, huyện Đức Trọng

rượu 26/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/12/2021 09/12/2024 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

Sở Công Thương
(QĐ số 41/QĐ-
UBND tỉnh ngày
08/1/2020)

không

25 Đổ Thị Hạnh TDP 3, t t Dran, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng rượu 01/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 12/1/2021 01-11-2024 bán lẻ đang hoạt động

26 Nguyễn Trọng Hiếu Lê Lợi, thị trấn Dran, huyện
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Bún 02/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 28/1/2021 27/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

27 Võ Thị Nhi Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 03/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 28/1/2021 27/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

28 Phan Thị Ái Liên Thôn 2D, xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh

05/GCNATTP
- KT&HT
16/6/2021

16/6/2024 bán lẻ đang hoạt động

29 Hồ Thị Lệ Thôn 2D, xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh

06/GCNATTP
- KT&HT
16/6/2021

16/6/2024 bán lẻ đang hoạt động

30 Phạm Văn Lâm  Hương Vân, Đạ Lây, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng rượu 07/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 25/6/2021 24/6/2024 bán lẻ đang hoạt động

31 Hồ Hữu Cường Thôn 3, Triệu Hải, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng rượu 08/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 25/6/2021 24/6/2024 bán lẻ đang hoạt động

32 Cửa hàng thực phẩm Hùng
Linh

15 Lê Thị Pha, phường 1, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

01/GCNATTP-PKT cấp
ngày 1/12/2021 30/11/2024 bán lẻ đang hoạt động

33 Trần Văn Thiện
80/15/12 Mạc Thị Bưởi, phường
Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 02/GCNATTP-PKT cấp
ngày 2/3/2021 03-01-2024 bán lẻ đang hoạt động

34 Vũ Thị Hường
81/27 Tăng Bạt Hổ, phường Lộc
Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 03/GCNATTP-PKT cấp
ngày 26/3/2021 25/3/2024 bán lẻ đang hoạt động

35 Đỗ Thanh Phú
234/21 Trần Phú, phường Lộc
Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 04/GCNATTP-PKT cấp
ngày 26/3/2021 25/3/2024 bán lẻ đang hoạt động

36 Lò bánh mì Quốc Liêm
566 Nguyễn Văn Cừ, phường
Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 05/GCNATTP-PKT cấp
ngày 7/6/2021 06-06-2024 bán lẻ đang hoạt động

37 Lò bánh mì Nguyên Ký 33 Chu Văn An, phường 2, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 06/GCNATTP-PKT cấp

ngày 22/10/2021 21/10/2024 bán lẻ đang hoạt động

38 Lò bánh mỳ Nguyên Ký 33 Chu Văn An, phường 2, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sản xuất bánh mỳ 06/GCNATTP-PKT cấp

ngày 22/10/2020 22/10/2024 bán lẻ đang hoạt động

II Tỉnh Đắk Nông cũ
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1

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 7

Thôn 10, xã Nam Bình, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 01/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/01/2021 21/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

2
Công ty TNHH MTV SX
TM DV Bình An Đắk
Nông

TDP 1, thị trấn Kiến Đức, huyện
Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Bán buôn nước uống đóng chai, bia,
nước giải khát

Số 02/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/01/2021  21/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

3 DNTN Thủy Khương

Bán buôn thực
phẩm (nước uống đóng chai; nước
chấm; gia vị; xúc xích; bia; nước giải
khát; mì ăn liền; dầu thực vật; bánh,
kẹo

Số 03/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/01/2021  21/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

4 Công ty TNHH Xuất Nhập
khẩu MG

Số 01 Lý Thường Kiệt, phường
Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

Bán lẻ rượu; bia;
nước uống đóng chai; bánh, kẹo

Số 04/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/01/2021  21/01/2024 bán lẻ đang hoạt động

5

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 17; 20

Đường Chu Văn An, TDP 4,
phường Nghĩa Thành, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;
Đường Huỳnh Thúc Kháng,
TDP 2, phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 05/GCNATTP-SCT
cấp ngày 04/02/2021  04/02/2024 bán lẻ đang hoạt động

6

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 21

Đường quốc lộ 14, xã Đắk Rla,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 06/GCNATTP-SCT
cấp ngày 14/4/2021 14/4/2024 bán lẻ đang hoạt động

7

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 23

Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 07/GCNATTP-SCT
cấp ngày 25/5/2021  25/5/2024 bán lẻ đang hoạt động

8 Công ty TNHH Anh Tuấn
ĐN

Số 47 Nguyễn Đức Cảnh,
phường Nghĩa Trung, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Sữa đậu nành; thạch rau câu; kẹo Số 08/GCNATTP-SCT
cấp ngày 11/6/2021 06-11-2024 bán lẻ đang hoạt động

9 Công ty TNHH Trọng Tín
ĐA NO

Số 132, đường Quang Trung, tổ
3, phường Nghĩa Tân, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Bia; nước giải khát; nước uống đóng
chai

Số 09/GCNATTP-SCT
cấp ngày 11/6/2021 06-11-2024 bán lẻ đang hoạt động
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10

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 5; 25

Thôn 2, xã Nâm N'Jang, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; Tổ 2,
thị trấn Đức An, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 10/GCNATTP-SCT
cấp ngày 28/06/2021  28/06/2024 bán lẻ đang hoạt động

11

Chi nhánh Liên hiệp Hợp
tác xã Thương mại Tp. Hồ
Chí Minh - CO.OPMART
Đắk Nông

Đường Huỳnh Thúc Kháng,
TDP 1, phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

Bán lẻ thực phẩm Số 11/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/7/2021  23/7/2024 bán lẻ đang hoạt động

12

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 26

Thôn Thanh Tâm, xã Ea Pô,
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 12/GCNATTP-SCT
cấp ngày 5/10/2021  05/10/2024 bán lẻ đang hoạt động

13

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
SỐ 22

Đường quốc lộ 28, tổ dân phố 3,
thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

Số 13/GCNATTP-SCT
thay thế giấy chứng nhận
số 07/GCNATTP-SCT
ngày  25/5/2021

25/5/2024 bán lẻ đang hoạt động

14
Công ty TNHH Một Thành
viên Dịch vụ & Thương
mại Triệu Đạt

Khối 16, thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Bánh, kẹo, mì ăn liền; miến ăn liền,
nước chấm

Số 14/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/12/2021 21/12/2024 bán lẻ đang hoạt động

15 Công ty TNHH MTV TM
Bia Sài Gòn Ái Quốc

Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Phân phối
 bia, nước giải khát

Số 15/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/12/2021 21/12/2024 bán buôn đang hoạt động
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2022 tới ngày 31/12/2022)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia, bánh

mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025 (đang
hoạt động/dừng

hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn
vị thực

hiện hậu
kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

I Tỉnh Lâm Đồng cũ

1

Công ty TNHH sản xuất-
thương mại Kim Phát –
Nhà máy VPMilk Eco
Farm Đà Lạt

Thôn Kambute, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 13/01/2022 01-12-2025 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

2

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 16/02/2022 15/2/2025 chuỗi đang hoạt động

3

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/02/2022 20/2/2025 chuỗi đang hoạt động

4
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/4/2022 19/4/2025 chuỗi đang hoạt động

5 Công ty TNHH Liên Hoa Số 15-17-19 đường 3 tháng 2,
phường 1, thành phố Đà Lạt bột, tinh bột 05/GCNATTP-SCT cấp

ngày 28/6/2022 17/6/2025 bán lẻ đang hoạt động

6

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/8/2022 09/8/2025 chuỗi đang hoạt động

7

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 26/8/2022 25/8/2025 chuỗi đang hoạt động

8

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 07/11/2022 06/11/2025 chuỗi đang hoạt động

9
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/11/2022 19/4/2025 chuỗi đang hoạt động

10

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 05/12/2022 04/12/2025 chuỗi đang hoạt động
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Địa điểm kinh doanh siêu
thị Winmarrt Đức Trọng
Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

tầng 1 và tầng hầm toà nhà plaza
đức trọng, số 713 quốc lộ 20 thị
trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

13/GCNATTP-SCT cấp
ngày 29/12/2022 28/12/2025 chuỗi đang hoạt động

12 Hoàng Thị Oanh Thôn 3, An Nhơn, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng rượu 01/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 20/1/2022 19/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

16 Trần Văn Cường
Thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 04/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 23/9/2022 22/9/2025 bán lẻ đang hoạt động

17 Bùi Thị Phong
TDP Đăng Lèn, T.T Lạc Dương,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 05/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 27/10/2022 26/10/2025 bán lẻ đang hoạt động

18 Lê Thị Kim Anh

68 đường Phạm Hùng, TDP
Đồng Tâm, T.T Lạc Dương,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 06/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 27/10/2022 26/10/2025 bán lẻ đang hoạt động

19 Bùi Văn Đường
TDP Lang Biang, T.T Lạc
Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng

rượu 02/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 22/9/2022 21/9/2025 bán lẻ đang hoạt động

20 Bùi Văn Quý
Thôn Lán Tranh, xã Đưng
K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng

rượu 01/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 22/9/2022 21/9/2025 bán lẻ đang hoạt động

21 Phạm Thị Ngọc Nhung 49 Lê Thị Pha, phường 1, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 01/GCNATTP-PKT cấp

ngày 25/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

22 Nguyễn Thị oanh 1461/14 Trần Phú, xã Lộc Châu,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 02/GCNATTP-PKT cấp

ngày 25/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

23 Phạm Thị Phương Mai
74/1/27 Lạc Long Quân, xã Lộc
Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 03/GCNATTP-PKT cấp
ngày 26/4/2022 25/4/2025 bán lẻ đang hoạt động

24 Nguyễn Văn Thiện 61 Lê Thị Pha, phường 1, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 04/GCNATTP-PKT cấp

ngày 26/4/2022 25/4/2025 bán lẻ đang hoạt động

25 Vũ Thị Hoàng Oanh
3/18 Đinh Công Tráng, xã Lộc
Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 05/GCNATTP-PKT cấp
ngày 19/7/2022 18/7/2025 bán lẻ đang hoạt động

26 PAPPA ROTI 15 Lê Hồng Phong, phường 1,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 06/GCNATTP-PKT cấp

ngày 28/8/2022 08-01-2025 bán lẻ đang hoạt động

27 HKD Nguyễn Thị Thanh
Thuỷ

Kios E12 chợ Bảo Lộc, phường
1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mứt 07/GCNATTP-PKT cấp

ngày 30/8/2022 29/8/2025 bán lẻ đang hoạt động

28 Bùi Thị Tuyết Hoàn 26 Nguyễn Công Trứ, phường 1,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 08/GCNATTP-PKT cấp

ngày 17/11/2022 16/11/2025 bán lẻ đang hoạt động

29 Lương Quốc Huynh 40/5 Hà Giang, phường Lộc ,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 09/GCNATTP-PKT cấp

ngày 24/11/2022 23/11/2025 bán lẻ đang hoạt động

30 HKD Thuận Phát 1088 Quốc lộ 20, xã Lộc Châu,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 10/GCNATTP-PKT cấp

ngày 26/12/2022 25/12/2025 bán lẻ đang hoạt động
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II Tỉnh Đắk Nông cũ

1

Chi nhánh Công ty cổ phần
Thương mại Bách Hóa
Xanh- Cửa hàng Bách Hóa
Xanh Đắk Nông

Thôn Đắk Kual, xã Đắk Ndrung,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

2

Chi nhánh Công ty TNHH
MTV Thương mại và Dịch
vụ Hoàng Quốc Việt tại
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Số 11, thôn Đức Đoài, xã Đức
Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

sữa chế biến 02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

3
Chi nhánh Đắk Nông-
Công ty TNHH Khánh Thư
Ban Mê

Tổ dân phố Tân Tiến, phường
Quảng Thành, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 sữa chế biến, nước giải khát, nước
uống đống chai

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

4 Công ty TNHH MTV phân
Phối Phạm Hoàng Anh

Tổ 4, phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

 sữa chế biến, bánh kẹo, dầu thực vật,
gia vị, cá đóng hộp

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/1/2022 24/1/2025 bán lẻ đang hoạt động

5
Công ty TNHH Một Thành
viên TM Tuấn Hà Đắk
Nông

Số 98, thôn Đức Nghĩa, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông.

: Bia; nước giải khát; mì ăn liền; cháo
ăn liền; bột ngũ cốc; cà phê; gia vị

05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/2/2022 28/2/2025 bán lẻ đang hoạt động

6 Doanh nghiệp tư nhân NN
- DL và Dịch vụ Chi Bảo

Thôn Quảng Tiến, xã Quảng
Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/3/2022 28/2/2025 bán lẻ đang hoạt động

7 Công ty TNHH Một Thành
viên Tuyên Nam Sơn

Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông Sữa chế biến; nước giải khát 07/GCNATTP-SCT cấp

ngày 17/5/2022 17/5/2025 bán lẻ đang hoạt động

8 Công ty TNHH Một Thành
viên Vạn Hưng Thịnh Phát

Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk
Nông

Sữa chế biến; mì ăn liền; nước giải
khát; bánh; kẹo; cà phê; nước chấm

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/5/2022 17/5/2025 bán lẻ đang hoạt động

9
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại và Dịch vụ
Tây Nguyên

Số 5, đường Phan Chu Trinh, tổ
dân phố 11, thị trấn EaTling,
. huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 Nước giải khát, rượu 09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 26/5/2022 26/5/2025 bán lẻ đang hoạt động

10
Trung tâm Thông tin, Kỹ
thuật và Ứng dụng khoa
học công nghệ

Đường Tô Hiến Thành, phường
Nghĩa Tân, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Rượu 10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 14/6/2022 14/6/2025 bán lẻ đang hoạt động

11
Công ty TNHH Một Thành
viên Thương mại Dịch vụ
Hòa Phát QN Đắk Nông

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
. Đắk Nông

Bánh, kẹo; bột, tinh bột; dầu thực vật;
gia vị; nước chấm; nước giải khát

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 06/7/2022 07-06-2025 bán lẻ đang hoạt động

12 Công ty TNHH Một Thành
viên Đức Toàn Đắk Nông

Số nhà 503, thôn 6, xã Kiến
Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh
Đắk Nông

 Sữa chế biến; nước giải khát; cà phê;
nước uống đóng chai

12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 6/7/2022 07-06-2025 bán lẻ đang hoạt động

13
Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Một Thành viên Đầu
tư Phát triển Đại Thành

Thôn Đắc Lộc, xã Đắk Lao,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  Rượu 16/GCNATTP-SCT cấp

ngày 7/11/2022 11-07-2025 bán lẻ đang hoạt động

14 Công ty TNHH Một Thành
viên Lâm Thảo Nguyên

Tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk
Nông

Rượu; bia; nước giải khát 17/GCNATTP-SCT cấp
ngày 1/12/2022 12-01-2025 bán lẻ đang hoạt động
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15 Công ty TNHH Một Thành
viên Kim Thận

Tổ dân phố 1, phường Nghĩa
Trung, thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

Sữa chế biến; bánh, kẹo; nước giải
khát; nước uống đóng chai

18/GCNATTP-SCT cấp
ngày 1/12/2022 12-01-2025 bán lẻ đang hoạt động

16 Công ty TNHH Quảng cáo
và Nội thất Kim Nguyên

Thôn Nam Phú, xã Nam Đà,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

bột, tinh bột 19/GCNATTP-SCT cấp
ngày 16/12/2022 16/12/2025 bán lẻ đang hoạt động

17 Công ty TNHH TM XNK
Tuấn Anh DN

Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Bánh; kẹo; rượu; bia; nước giải khát;
nước uống đóng chai; mì ăn liền; gia
vị

20/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/12/2022 30/12/2025 bán lẻ đang hoạt động

III Tỉnh Bình Thuận cũ

1
Công ty TNHH Sản xuất
Thương mại Trần Khang
Phong

Khu  A2,  thôn  Thanh  Tân,  xã
Chí  Công,  huyện  Tuy  Phong,
tỉnh Bình Thuận.

rượu vang nho, rượu vang thanh long 102/GCNATTP-SCT
cấp ngày 8/7/2022 07-08-2025 bán lẻ đang hoạt động

2  Công ty TNHH Beany
Food

Thôn  Thuận  Điền,  xã  Hàm
Liêm,  huyện  Hàm  Thuận  Bắc,
tỉnh Bình Thuận.

sữa chế biến 134/GCNATTP-SCT
cấp ngày 9/8/2022 08-08-2025 bán lẻ đang hoạt động

3 Công ty TNHH Thương
mại dịch vụ Tùng Loan

-  Số  05  Ngô  Sĩ  Liên,  phường
Đức  Nghĩa,  thành  phố  Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh tổng hợp 162/GCNATTP-SCT
cấp ngày 28/10/2022 27/10/2025 bán lẻ đang hoạt động

4

Trung tâm kinh doanh
Tùng Loan - Công ty
TNHH Thương mại dịch
vụ Tùng Loan

-  Số  22A  Nguyễn  Văn  Trỗi,
phường  Đức  Nghĩa,  thành  phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh tổng hợp 163/GCNATTP-SCT
cấp ngày 28/10/2022 27/10/2025 bán lẻ đang hoạt động

5 HKD Trần Thị Phương
Lan

Khu phố Lập Hòa, TT. Thuận
Nam, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

bột, tinh bột
01/2022/GCNATTP-
UBND cấp ngày
18/6/2022

18/6/2025 bán lẻ đang hoạt động

6 Bánh kem Quang Thu
Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh,
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận

bánh
02/2022/GCNATTP-
UBND cấp ngày
26/6/2022

26/6/2025 bán lẻ đang hoạt động
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2023 tới ngày 31/12/2023)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia, bánh

mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025 (đang
hoạt động/dừng

hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn vị thực
hiện hậu kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

I Tỉnh Lâm Đồng cũ

1 Chi nhánh Công ty cổ phần
Pizza 4PS

Số 55 Tân Lập, xã Lạc Lâm,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

sữa chế biến 01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/01/2023 16/1/2026 bán buôn đang hoạt động

2

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/04/2023 24/4/2026 chuỗi đang hoạt động

3
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 08/06/2023 07/6/2026 chuỗi đang hoạt động

4
Công ty TNHH SXTM
Kim Phát - Nhà máy
VPMilk ECO Farm Đà Lạt

Thôn Kambute, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

sữa chế biến 05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/06/2023 29/6/2026 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

5
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/08/2023 27/8/2026 chuỗi đang hoạt động

6 Công ty TNHH sản xuất
thực phẩm Đà Lạt

Tổ 4, thông 2, xã Tà Nung,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 27/09/2023 26/9/2026 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

7
Chi nhánh công ty cổ phần
Espace Business Huế tại
thành phố Đà Lạt

Quảng trường Lâm Viên, góc
đường Hồ Tùng Mậu và Trần
Quốc Toản, phường 10, thành
phố Đà Lạt

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 09/10/2023 08/1102026 bán lẻ đang hoạt động

Sở Công Thương
(QĐ số 138/QĐ-
UBND tỉnh ngày
30/1/2023)

không

8
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/10/2023 19/10/2026 chuỗi đang hoạt động

9
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường Phan
Đình Phùng, phường 2, thành
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 22/11/2023 21/11/2026 chuỗi đang hoạt động

10 Công ty CP sữa Đà Lạt
9K Hai Bà Trưng, P6,  Đà Lạt.
Thôn Lạc Thạnh, xã Tu tra, Đơn
Dương.

sữa chế biến 11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 27/11/2023 26/11/2026 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

Sở Công Thương
(QĐ số 138/QĐ-
UBND tỉnh ngày
30/1/2023)

không
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11 Nguyễn Thị Kim Xinh 268/29 Bùi Thị Xuân, phường 1,
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sữa chế biến 01/GCNATTP-PKT cấp

ngày 16/2/2023 15/2/2026 bán lẻ đang hoạt động

12 HKD Minh Hoàng
134/35 Lê Phụng Hiếu, xã Lộc
Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bánh 02/GCNATTP-PKT cấp
ngày 28/3/2023 28/3/2026 bán lẻ đang hoạt động

13 HKD cơ sở sản xuất bánh
mì An Phát

72 Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng bánh 07/GCNATTP-PKT cấp

ngày 28/6/2023 28/6/2026 bán lẻ đang hoạt động

14 Nguyễn Thị Loan 82 Hà Giang, TP Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng bánh 12/GCNATTP-PKT cấp

ngày 09/8/2023 09/8/2026 bán lẻ đang hoạt động

15 Cơ sở sản xuất Rồng Vàng
Kim Khánh

50/13 đường 1/5, TP Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng bánh 14/GCNATTP-PKT cấp

ngày 09/11/2023 11-09-2026 bán lẻ đang hoạt động

16 Cơ sở Hoàn Cầu Hẻm 115 đường Lam Sơn, TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 15/GCNATTP-PKT cấp

ngày 09/11/2023 11-09-2026 bán lẻ đang hoạt động

17 HKD BONE JOURNÉE
BAKERY

659 Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng bánh 16/GCNATTP-PKT  cấp

ngày 21/9/2023 21/9/2026 bán lẻ đang hoạt động

18 HKD Hồ Lâm 256B Hà Giang, TP Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng bánh 20/GCNATTP-PKT cấp

ngày 15/12/2023 15/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

19 Công ty TNHH chế biến
nông sản  Thiên Long

841/22 Trần Phú, phường
B'Lao, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

rượu 21/GCNATTP-PKT cấp
ngày 22/12/2023 22/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

20 HKD Nguyễn Thị Thu
Hồng

22/5 Lý Tự Trọng, phường 2 TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 03/GCNATTP-PKT cấp

ngày 4/5/2023 46117 bán lẻ đang hoạt động

21 HKD Lò bánh mì Anh Đen 42 Lê Văn Tám, phường 2 TP
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 05/GCNATTP-PKT cấp

ngày 21/4/2023 21/4/2026 bán lẻ đang hoạt động

22 Nguyễn Thị Nương 164 Nguyễn Công Trứ, phường
2 TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 10/GCNATTP-PKT cấp

ngày 9/8/2023 46273 bán lẻ đang hoạt động

23 Nguyễn Thị Dung 130 Nguyễn Công Trứ, phường
2 TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 13/GCNATTP-PKT cấp

ngày 9/11/2023 46276 bán lẻ đang hoạt động

24 Ngọc Hiệp 71 Lý Chính Thắng, phường 2
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 19/GCNATTP-PKT cấp

ngày 15/12/2023 15/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

25 Phạm Phú Thu Thôn 2B, xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh

01/GCNATTP
- KT&HT cấp ngày
02/3/2023

02/3/2026 bán lẻ đang hoạt động

26 Tạ Văn Thành Thôn 1A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng sữa chế biến

02/GCNATTP
-KT&HT cấp ngày
17/3/2023

17/3/2026 bán lẻ đang hoạt động

27 Lê Ngọc Minh Thôn 6A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh

03/GCNATTP
-KT&HT cấp ngày
08/8/2023

08/8/2026 bán lẻ đang hoạt động

28 Đặng Thị Thanh Thủy Thôn 6A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh kẹo

04/GCNATTP
-KT&HT cấp ngày
09/12/2023

09/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

29 Châu Thu Hà Thôn 2C xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột

05/GCNATTP
-KT&HT cấp ngày
18/9/2023

18/9/2026 bán lẻ đang hoạt động

30 Lê Thị Châu Thôn Hòa Bình, xã Mỹ Đức,
huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 06/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 18/10/2023 18/10/2026 bán lẻ đang hoạt động 10-01-2024 UBND xã Mỹ Đức không
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31 Đặng Hữu Tuấn
Đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Bánh 19/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 20/9/2023 20/9/2026 bán lẻ đang hoạt động

32 Võ Thị Nhi
Đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Bánh 04/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày  12/3/2023 03-12-2026 bán lẻ đang hoạt động

II Tỉnh Đắk Nông cũ

1 Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ Nhật Uyên

Số 54, thôn Đức Tân, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Sữa chế biến; dầu thực vật; bánh;
kẹo; nước giải khát; xúc xích, gia vị

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 12/1/2023 01-12-2026 bán lẻ đang hoạt động

2
 Công ty TNHH Một
Thành viên Thương mại
Vinh Phước

Tổ dân phố Tân Lập, phường
Quảng Thành, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Sữa chế biến; dầu thực vật; bia; nước
giải khát

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/2/2023 28/2/2026 bán lẻ đang hoạt động

3 Công ty TNHH Huyền Gia
Phúc

Tổ dân phố 5, phường Nghĩa
Thành, thành phố Gia Nghĩa,
. tỉnh Đắk Nông

Nước giải khát; sữa chế biến; bánh;
kẹo

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/2/2023 28/2/2026 bán lẻ đang hoạt động

4 Công ty TNHH Thủy
Khương

Thôn Tân Lợi, xã Đắk RMoan,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

Bia; nước giải khát; nước uống đóng
chai; mì ăn liền; dầu thực vật; gia vị;
xúc xích; bánh; kẹo, cà phê

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 14/7/2023 14/7/2026 bán lẻ đang hoạt động

5

Công ty TNHH Một Thành
viên Phát triển Nông
nghiệp công nghệ cao Nấm
vàng và Hoa

Số 88, đường Trương Định, tổ
dân phố 2, phường Nghĩa
. Thành, thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

rượu 05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 4/8/2023 08-04-2026 bán lẻ đang hoạt động

6  Công ty TNHH Thương
mại Nga Hoàng Phát

Tổ dân phố 1, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

Bánh; kẹo; mì ăn liền; cháo ăn liền;
kem sữa; gia vị

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 29/09/2023 29/9/2026 bán lẻ đang hoạt động

7 Công ty TNHH Một Thành
viên Quốc Bảo Đắk Nông

Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 Sữa chế biến; dầu thực vật; bánh;
kẹo; xúc xích; gia vị

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 29/09/2023 29/9/2026 bán lẻ đang hoạt động

8

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
- CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
thuộc Công ty Cổ phần
Thương mại Bách Hóa
Xanh (11 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil,
. tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ,
. quả, thủy sản; thịt

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 12/10/2023 10-12-2026 chuỗi đang hoạt động

9 Công ty TNHH S - STAR Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nước giải khát; sữa chế biến; bánh;
kẹo; xúc xích; gia vị; đường; mì ăn
liền; nước uống đóng chai

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 18/10/2023 18/10/2026 bán lẻ đang hoạt động

10 Công ty TNHH Tinh bột
sắn Đắk Nông

Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông sản xuất tinh bột sắn 10/GCNATTP-SCT cấp

ngày 18/10/2023 18/10/2026 bán lẻ đang hoạt động

11 Công ty TNHH MTV ĐN
Vĩnh Phúc

Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

kinh doanh: Bia; nước giải khát; nước
uống đóng chai

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 31/10/2023 31/10/2026 bán lẻ đang hoạt động
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12

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Lương thực thành
phố Hồ Chí Minh -
Foodcomart, Đắk Nông

Tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức,
huyện Đắk R’lấp, tỉnh
. Đắk Nông

sản xuất, kinh doanh: Sản xuất: bánh
mì; kinh doanh: bánh, kẹo; nước giải
khát; nước khoáng thiên nhiên; nước
uống đóng chai; bia; rượu; sữa chế
biến; dầu thực vật; bột, tinh bột; gia
vị; cà phê; hạt điều; chè; muối; đường

12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 08/11/2023 11-08-2023 bán lẻ đang hoạt động

13

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-  CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK NÔNG
thuộc Công ty Cổ phần
Thương mại Bách Hóa
Xanh (03 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil,
. tỉnh Đắk Nông

sản xuất, kinh doanh: Kinh doanh
thực phẩm tổng hợp; sơ chế, đóng gói
rau, củ, quả, thủy sản; thịt

13/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/11/2023 20/11/2026 chuỗi đang hoạt động

14
Công ty TNHH Công
nghiệp Thực phẩm Tất
Thắng

Số 06, đường Huỳnh Thúc
Kháng, tổ dân phố 7, thị trấn
EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk
Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; dịch
vụ ăn uống

14/GCNATTP-SCT cấp
8/12/2023  8/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

15 Công ty Cổ phần Thực
phẩm DANOVINA

Đường Tô Hiến Thành, phường
Nghĩa Tân, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Sữa bắp tươi; mứt gừng; cốt gừng
mật ong, chanh dây; cốm gạo lứt rong
biển; bánh cốm dinh dưỡng

15/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/12/2023 28/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

III Tỉnh Bình Thuận cũ

1 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 23

Khu phố  2,  thị  trấn  Tân  Minh,
huyện Hàm Tân

kinh  doanh thực  phẩm tổng hợp;  sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm,
thủy hải sản

33/GCNATTP-SCT  cấp
ngày 22/2/2023 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

2 Coopfood Từ Văn Tư
95  Từ  Văn  Tư,  phường  Phú
Trinh,  thành  phố  Phan  Thiết,
tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 37/GCNATTP-SCT  cấp
ngày 22/2/2023 21/2/2026 bán lẻ đang hoạt động

3 Coopfood Hải Thượng Lãn
Ông

175  Hải  Thượng  Lãn  Ông,
phường  Phú  Trinh,  thành  phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 38/GCNATTP-SCT  cấp
ngày 22/2/2023 21/2/2026 bán lẻ đang hoạt động

4

Nhà máy chế biến bột mì -
Chi nhánh Công ty TNHH
MTV  chế  biến  nông  sản
Tiến Phát

Km 37, xã Tân Lập, huyện Hàm
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. sản xuất bột mì 98/GCNATTP-SCT  cấp

ngày 15/5/2023 14/5/2026 bán lẻ đang hoạt động

5 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 42

181  thôn  Lập  Phước,  xã  Tân
Lập,  huyện  Hàm  Thuận  Nam,
tỉnh Bình Thuận

kinh  doanh thực  phẩm tổng hợp;  sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm,
thủy hải sản

139/GCNATTP-SCT
cấp ngày 11/9/2023 09-11-2026 chuỗi đang hoạt động

6 Cửa  hàng  Winmart+BTN
16

Số  88  đường  Thống  Nhất,  thị
trấn  Phan  Rí  Cửa,  huyện  Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 152/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/10/2023 22/10/2026 chuỗi đang hoạt động

7 Công ty TNHH Ánh Hồng
Phúc

Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh,
huyện  Hàm  Thuận  Nam,  tỉnh
Bình Thuận.

Rượu vang thanh long 177/GCNATTP-SCT
cấp ngày 14/12/2023 13/12/2026 bán lẻ đang hoạt động

8 Cửa  hàng  Winmart+BTN
17

Số 109 đường Cách mạng tháng
8,  thị  trấn  Tân  Nghĩa,  huyện
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 196/GCNATTP-SCT
cấp ngày 28/12/2023 27/12/2026 chuỗi đang hoạt động
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9 Tiệm bánh Dâu Tây

162 Trần  Hưng Đạo,  KP.  Nam
Tân,  TT.Thuận  Nam,  huyện
Hàm  Thuận  Nam,  tỉnh  Bình
Thuận

Bánh mì
01/2023/GCNATTP-
UBND  cấp  ngày
6/1/2023

01-06-2026 bán lẻ đang hoạt động

10 HKD Lê Bình
303 Trần Hưng Đạo, TT. Thuận
Nam,  huyện  Hàm  Thuận  Nam,
tỉnh Bình Thuận

bánh mì
03/2023/GCNATTP-
UBND  cấp  ngày
8/1/2023

01-08-2026 bán lẻ đang hoạt động

11 HKD  bánh  tráng  Nguyễn
Xuân

Thôn  2,  xã  Hồng  Sơn,   huyện
Hàm  Thuận  Bắc,  tỉnh  Bình
Thuận

Sản xuất
bánh tráng

12/2023/GCNATTP-
KTHT  cấp  ngày
19/9/2023

19/9/2026 Bán lẻ dừng hoạt động

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục 1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2020 tới ngày 31/12/2024)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia,

bánh mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025

(đang hoạt
động/dừng
hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn vị
thực hiện
hậu kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

I Tỉnh Lâm Đồng cũ

1

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 19/03/2024 18/3/2027 chuỗi đang hoạt động

Sở Công
Thương (QĐ
số 98/QĐ-
UBND tỉnh
ngày
15/1/2024)

không

2
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 04/4/2024 03/4/2027 chuỗi đang hoạt động

Sở Công
Thương (QĐ
số 98/QĐ-
UBND tỉnh
ngày
15/1/2024)

không

3
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 15/4/2024 14/4/2027 chuỗi đang hoạt động

4 Công ty TNHH MTV Sài
Gòn Co.op Bảo Lộc

Tháp nước đường Trần Phú,
phường 2, thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/5/2024 13/5/2027 bán lẻ

5
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 03/6/2024 02/6/2027 chuỗi đang hoạt động

6
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 05/6/2024 03/6/2027 chuỗi đang hoạt động

7 Công ty TNHH SX TM
DV Victory

Số 32 đường Trần Nhật Duật xã
Đam Bri, thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

sữa chế biến 10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 13/8/2024 12/8/2027 bán lẻ đang hoạt động

8

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/10/2024 27/10/2027 chuỗi đang hoạt động

9 Công ty TNHH VMV
Châu Á

Lô BI-13-KCN, Lô BI-14-
KCN, Khu Công nghiệp Phú
Hội, xã Phú Hội, huyện Đức
Trọng

rượu 12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 08/11/2024 07/11/2027 bán buôn, bán

lẻ đang hoạt động

10

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

13/GCNATTP-SCT cấp
ngày 22/11/2024 21/11/2027 chuỗi đang hoạt động
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11

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ, quả, thủy sản;
thịt.

14/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/12/2024 16/12/2027 chuỗi đang hoạt động

12 Đỗ Thành Phú 234/21 Trần Phú, thành phố
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 05/GCNATTP-PKT cấp

ngày 01/4/2024 01/4/2027 bán lẻ đang hoạt động

13 HKD Nguyễn Nhất Linh 16A đường 1/5, thành phố Bảo
Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 07/GCNATTP-PKT cấp

ngày 27/5/2024 27/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

14 HKD Hoàn Cầu 3 811 Trần Phú, thành phố Bảo
Lộc, tỉnh Lâm Đồng bột, tinh bột 10/GCNATTP-PKT cấp

ngày 22/7/2024 22/7/2027 bán lẻ đang hoạt động

15 Rồng Vàng Kim Khánh 613 Trần Phú, thành phố Bảo
Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 11/GCNATTP-PKT cấp

ngày 26/8/2024 26/8/2027 bán lẻ đang hoạt động

16 Tiệm bánh B 25 Vê Văn Tám, p2 thành phố
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 04/GCNATTP-PKT cấp

ngày 29/3/2024 29/3/2027 bán lẻ đang hoạt động

17 Bin Bo
138 Nguyễn Công Trứ, phường
2 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bánh 08/GCNATTP-PKT cấp
ngày 27/5/2024 27/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

18 HKD bánh kem Mỹ Dung
3C Nguyễn Văn Trỗi, phường 2
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bánh 09/GCNATTP-PKT cấp
ngày 9/7/2027 07-09-2027 bán lẻ đang hoạt động

19 Hồ Văn Cung
45 Lý Chính Thắng, phường 2
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bột, tinh bột 14/GCNATTP-PKT cấp
ngày 16/10/2024 16/10/2027 bán lẻ đang hoạt động

20 HKD Cheese Ball
174/5 Phan Đình Phùng,
phường 2 thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

bánh 16/GCNATTP-PKT cấp
ngày 7/11/2024 11-07-2027 bán lẻ đang hoạt động

21 HKD tiệm bánh Miso
235A Nguyễn Công Trứ,
phường 2 thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng

bánh 17/GCNATTP-PKT cấp
ngày 29/11/2024 29/11/2027 bán lẻ đang hoạt động

22 HKD cơ sở sản xuất bánh
bao Thành Thơm

201 Chu Văn An, phường 2
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

bánh 08/GCNATTP-PKT cấp
ngày 26/6/2024 26/6/2027 bán lẻ đang hoạt động

16 Nông Thị Mến Thôn 6A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Bánh, kẹo 01/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày  20/5/2024 20/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

17 Nguyễn Thu Hằng Thôn 6A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Bánh, kẹo 02/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 02/7/2024 02/7/2027 bán lẻ đang hoạt động

18 Lê Hoàng Huy Phong Thôn 5A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng bánh 03/GCNATTP- KT&HT

cấp ngày 09/7/2024 09/7/2027 bán lẻ đang hoạt động

19 Hoàng Thị Sinh Thôn 3C xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Rượu 04/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 16/8/2024 16/8/2027 bán lẻ đang hoạt động

20 Bàn Thị Kiều Thôn 3C xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Bánh, kẹo 05/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày16/8/2024 16/8/2027 bán lẻ đang hoạt động

21 Nguyễn TrịnhTường Vy Thôn 3A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Rượu 06/GCNATTP_KT&HT

cấp ngày 10/9/2024 10/9/2027 bán lẻ đang hoạt động

22 Nguyễn Thị Phương Thi Thôn 2A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Bánh 07/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 03/10/2024
03/10/2027 bán lẻ đang hoạt động
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23 Mai Đình Chuẩn Thôn 2A xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Bánh 08/GCNATTP-KT&HT

cấp ngày 15/10/20024 15/10/2027 bán lẻ đang hoạt động

24 Hoàng Thị Hiển Thôn 10 xã Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Rượu 09/GCNATTP -KT&HT

cấp ngày 22/11/2024 22/11/2027 bán lẻ đang hoạt động

25 Lê Thị Bạch Tuyết
Đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Rượu 11/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 02/4/2024 04-02-2027 bán lẻ đang hoạt động

26 Nguyễn Văn Tăng
Đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Bánh
07/GCNATTP-
KT&HTcấp ngày
17/2/2024

17/2/2027 bán lẻ đang hoạt động

II Tỉnh Đắk Nông cũ

1
Công ty TNHH Một
Thành viên Trường Huy
Hải

Tổ dân phố 3, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

 Rượu; bia; nước giải khát; nước
uống đóng chai

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 4/1/2024 01-04-2027 bán lẻ đang hoạt động

2
Công ty TNHH Một
Thành viên Quang Dũng
Đắk Nông

Tổ dân phố 5, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

 Sữa chế biến; bánh 02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 4/1/2024 01-04-2027 bán lẻ đang hoạt động

3
Công ty TNHH Một
Thành viên Khang Thịnh
Đắk Nông

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

Nước giải khát; gia vị; cháo ăn liền;
phở ăn liền; sản phẩm chế biến, từ
thịt; sản phẩm chế biến từ thủy sản

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 4/1/2024 01-04-2027 bán lẻ đang hoạt động

4
Công ty TNHH MTV
Thương mại Bia Sài Gòn
Việt Nam

Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông  Bia; nước giải khát 04/GCNATTP-SCT cấp

ngày 15/1/2024 15/1/2027 bán buôn đang hoạt động

5

Công ty TNHH Một
Thành viên Sản xuất
Thương mại Dịch vụ Bình
An Đắk Nông

Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến
Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh
Đắk Nông

 Bia; nước giải khát; nước uống
đóng chai

05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 19/1/2024 19/1/2027 bán lẻ đang hoạt động

6
Công ty TNHH Một
Thành viên Phát Thanh
Huyền

Thôn Đức Nghĩa, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Sữa chế biến; bia; nước giải khát; mì
ăn liền; phở; bánh

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 19/1/2024 19/1/2027 bán lẻ đang hoạt động

7

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hóa Xanh (04 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ,
quả, thủy sản; thịt

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 6/2/2024 02-06-2027 chuỗi đang hoạt động

8 Công ty TNHH MTV
LENG GUNG

Số 05, đường Ybih Aleo, tổ dân
phố 3, phường Nghĩa Trung,
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

sản xuất, kinh doanh: Rượu cần;
rượu trắng; rượu nếp; rượu ngô

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/3/2024 20/3/2027 bán lẻ đang hoạt động
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9

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
- CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại- Bách
Hóa Xanh (1 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ,
. quả, thủy sản; thịt

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/5/2024 17/5/2027 chuỗi đang hoạt động

10

CHI NHÁNH LIÊN HIỆP
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG
MẠI TP. HỒ CHÍ MINH -
CO.OPMART ĐẮK
NÔNG

Đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ
dân phố 1, phường Nghĩa
Thành, thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế biến, đóng gói rau, củ, quả, thủy
sản, thịt; dịch vụ ăn uống

10/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/5/2024 17/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

11

Công ty TNHH Một
Thành viên Thương mại
và Dịch vụ Tuyết Trang
Đắk Nông

Số 32 thôn Đức Vinh, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Sữa chế biến; nước giải khát; dầu
thực vật; bánh; xúc xích; bột, tinh
bột; nước chấm

11/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/5/2024 21/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

12 Công ty TNHH Trọng Tín
ĐA NO

Số 132, đường Quang Trung, tổ
3, phường Nghĩa Tân, thành
phố, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 Bia; nước giải khát; nước uống
đóng chai

12/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/7/2024 30/7/2027 bán lẻ đang hoạt động

13 Công ty TNHH Anh Tuấn
ĐN

Số 47 Nguyễn Đức Cảnh,
phường Nghĩa Trung, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 Sữa đậu nành; thạch rau câu; kẹo 13/GCNATTP-SCT cấp
ngày 15/8/2024 15/8/2027 bán lẻ đang hoạt động

14 Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu MG

Số 01, Lý Thường Kiệt, P.
Nghĩa Thành, thành phố Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 Rượu, bia, nước uống đóng chai,
bánh kẹo

14/GCNATTP-SCT cấp
ngày 26/11/2024 26/11/2027 bán lẻ đang hoạt động

III Tỉnh Bình Thuận cũ

1 Coopfood Võ Văn Kiệt
175 Võ Văn Kiệt, Phường Phú
Thủy, Thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 22/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/1/2024 29/1/2027 bán lẻ đang hoạt động

2 Cửa hàng Winmart+BTN
18

Số 55A đường Quang Trung,
thị trấn Phan Rí Cửa, huyện
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 50/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/4/2024 04-09-2027 chuỗi đang hoạt động

3 Công ty TNHH An Hạ
Bình Thuận

70 Lê Hồng Phong, khu phố
Lương Nam, thị trấn Lương
Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình
Thuận

tinh bột sắn 55/GCNATTP-SCT cấp
ngày 15/4/2024 14/4/2027 bán lẻ đang hoạt động

4 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 9178

280  Cách  Mạng  Tháng  8,  Võ
Xu, Đức Linh

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

68/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/5/2024 05-09-2027 chuỗi đang hoạt động

5 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 9134

Xóm 5, xã Chí Công, Tuy
Phong, Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

69/GCNATTP-SCT cấp
ngày 10/5/2024 05-09-2027 chuỗi đang hoạt động

6 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 9288

Khu phố 1, thị trấn Ma Lâm,
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

84/GCNATTP-SCT cấp
ngày 27/5/2024 26/5/2027 chuỗi đang hoạt động
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7

Địa điểm kinh doanh Chi
nhánh Công ty CP Thương
mại Bách hóa xanh - Kho
Bách hóa xanh 7211

Lô C7-6/2, C7-7, C7-8/1
Đường N4, Khu Công Nghiệp
Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ,
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh tổng hợp 89/GCNATTP-SCT cấp
ngày 31/5/2024 14/10/2026 chuỗi đang hoạt động

8 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 58

Xóm 6, xã Vĩnh Hảo, Tuy
Phong, Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

103/GCNATTP-SCT
cấp ngày 27/6/2024 26/6/2027 chuỗi đang hoạt động

9 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 59

Thôn Đại Thiện 1, xã Hàm
Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

150/GCNATTP-SCT
cấp ngày 29/7/2024 28/7/2027 chuỗi đang hoạt động

10 Cửa hàng Winmart+BTN
19

Số 73 đường Nguyễn Đình
Chiểu, phường Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 153/GCNATTP-SCT
cấp ngày 7/8/2024 08-06-2027 chuỗi đang hoạt động

11 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 21

112, thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân,
Tuy Phong

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

168/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 01-03-2026 chuỗi đang hoạt động

12 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 18

Khu phố 3, phường Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết,

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

167/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

13 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 15

Thôn 4, xã Đức Tân, huyện
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

164/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 01-03-2026 chuỗi đang hoạt động

14 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 16

Thôn 1, xã Nghị Đức, huyện
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

165/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 01-03-2026 chuỗi đang hoạt động

15 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 17 Thôn 5, Huy Khiêm, Tánh Linh

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

166/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 01-03-2026 chuỗi đang hoạt động

16 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 47

55/5 – 63 Thủ Khoa Huân,
phường Phú Thủy, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

169/GCNATTP-SCT
cấp ngày 16/9/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

17 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 25

Khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa,
huyện  Hàm  Tân,  tỉnh  Bình
Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

175/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/9/2024 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

18 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 22

Đường Huỳnh Thúc Kháng,
phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

172/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/9/2024 05-03-2026 chuỗi đang hoạt động

19
Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 27

Khu phố 5, phường Đức Long,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

173/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/9/2024 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

20 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 24

Thôn  Phú  Hưng,  xã  Hàm Mỹ,
huyện  Hàm  Thuận  Nam,  tỉnh
Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

174/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/9/2024 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

21 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 37

Số 170, Đường ĐT 766, thôn
2B, xã Đông Hà, huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

176/GCNATTP-SCT
cấp ngày 23/9/2024 05-03-2026 chuỗi đang hoạt động

22 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 26

Đường Nguyễn Văn Trỗi, thôn
Hải lạc, xã Hải Ninh, Bắc Bình

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

178/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 01-03-2026 chuỗi đang hoạt động
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23 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 32

Thôn  3,  xã  Hàm  Liêm,  huyện
Hàm  Thuận  Bắc,  tỉnh  Bình
Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

180/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

24 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 30

Thửa đất số 184a và 184, Tờ
bản đồ số 3, thị trấn Thuận
Nam, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

181/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 21/2/2026 chuỗi đang hoạt động

25 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 31

Thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh
Linh, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

182/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 05-03-2026 chuỗi đang hoạt động

26 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 50

28 – 30 – 32 Lê Văn Phấn, khu
phố 7, phường Phú Thủy, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

183/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

27 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 35

Khu phố 3, phường Phú Trinh,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

184/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 05-03-2026 chuỗi đang hoạt động

28 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 33

Thôn  2,  xã  Hàm  Đức,  huyện
Hàm  Thuận  Bắc,  tỉnh  Bình
Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

185/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 05-03-2026 chuỗi đang hoạt động

29 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 43

Thôn Minh Tiến, xã Hàm
Minh, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

186/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

30 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 45

Tổ 10, thôn 5, xã Mê Pu, huyện
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

187/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

31 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 49

Thôn Bình An 3, xã Tân Bình,
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

188/GCNATTP-SCT
cấp ngày 1/10/2024 06-08-2026 chuỗi đang hoạt động

32 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 07

Số 80 Võ Thị Sáu, khu phố 4,
thị trấn Liên Hương, huyện Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

193/GCNATTP-SCT
cấp ngày 2/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

33 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 06

Thửa đất số 24 và 25, Tờ bản
đồ số 13, khu phố Xuân An II,
thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

194/GCNATTP-SCT
cấp ngày 2/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

34 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 05

Thửa đất số 23 và 28, tờ bản đồ
số 02, khu phố 2, phường Tân
An, thị xã La Gi, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

195/GCNATTP-SCT
cấp ngày 2/10/2024 28/9/2025 chuỗi đang hoạt động

35 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 04

Thửa đất số 316, Tờ bản đồ số
09 và Thửa đất số 348, Tờ bản
đồ  số  27,  khu  phố  2,  phường
Phước  Hội,  thị  xã  La  Gi,  tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

196/GCNATTP-SCT
cấp ngày 2/10/2024 21/9/2025 chuỗi đang hoạt động

36 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 1

Thửa đất số 105, 106, 107, Tờ
bản đồ số 112, khu phố Lạc
Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

198/GCNATTP-SCT
cấp ngày 2/10/2024 21/9/2025 chuỗi đang hoạt động
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37

Địa điểm kinh doanh Chi
nhánh Công ty Cổ phần
Thương mại Bách Hóa
Xanh - Cửa hàng Bách
Hóa Xanh Bình Thuận số
08

Số 206 Thủ Khoa Huân,
phường Phú Thủy, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

199/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

38 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 09

Thửa đất số 218 Tờ bản đồ số
17 và Thửa đất số 257 Tờ bản
đồ  số  26,  khu  phố  8,  phường
Phước  Hội,  thị  xã  La  Gi,  tỉnh
Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

200/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 28/9/2025 chuỗi đang hoạt động

39 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 10

Thửa đất số 1064 và thửa đất số
1063, tờ bản đồ số 1B, thị trấn
Thuận Nam, huyện Hàm Thuận
Nam, tỉnh Bình Thuận.

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

201/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

40 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 11

Thửa đất số 251, Tờ bản đồ số
01, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải,
thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

202/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 28/9/2025 chuỗi đang hoạt động

41 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 12

Thửa đất số 64, Tờ bản đồ số
103, khu phố Lương Tây, thị
trấn Lương Sơn, huyện Bắc
Bình, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

203/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

42 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 13

Thửa đất số 198, Tờ bản đồ số
01B, thị trấn Đức Tài, huyện
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

204/GCNATTP-SCT
cấp ngày 3/10/2024 10-05-2025 chuỗi đang hoạt động

43

Chi nhánh Liên hiệp Hợp
tác xã Thương mại Tp. Hồ
Chí Minh – Co.opmart
Phan Rí Cửa

Khu phố Minh Tân, thị trấn
Phan Rí Cửa, huyện Tuy
Phong, tỉnh Bình Thuận

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp;
Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Sơ chế
thực phẩm: rau, củ, quả; thịt gia súc,
gia cầm; thủy hải sản

205/GCNATTP-SCT
cấp ngày 7/10/2024 10-06-2027 bán lẻ đang hoạt động

44 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
13831

67 Võ Văn Tần, tổ 10, khu phố
10, phường Phú Trinh, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

210/GCNATTP-SCT
cấp ngày 15/10/2024 14/10/2027 chuỗi đang hoạt động

45 Cửa hàng Winmart+BTN
5

Số 321D đường Nguyễn Đình
Chiểu, phường Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 227/GCNATTP-SCT
cấp ngày 21/11/2024 20/11/2027 chuỗi đang hoạt động

46
Công ty TNHH MTV
Thương Mại Dịch Vụ Sài
Gòn-Phan Thiết

Số 01A Nguyễn Tất Thành,
phường Bình Hưng, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp;
Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Sản
xuất bánh các loại; Sơ chế thực
phẩm: rau, củ, quả; thịt gia súc, gia
cầm; thủy hải sản

236/GCNATTP-SCT
cấp ngày 24/12/2024 23/12/2027 bán lẻ đang hoạt động

47 Lò bánh mì Thanh Nga
Thôn Minh Tiến, xã Hàm
Minh, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

bánh
07 /2024/GCNATTP-
UBND cấp ngày
23/5/2024

23/5/2027 bán lẻ đang hoạt động

48 Lò bánh mì Tiến Phát
Khu phố Lập Hòa, TT. Thuận
Nam, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

bánh
01 /2024/GCNATTP-
UBND cấp ngày
3/4/2024

04-03-2027 bán lẻ đang hoạt động
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49 HKD Lê Văn Tuấn Anh Thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuậnbánh
03/2024/GCNATTP-
UBND cấp ngày
3/6/2024

06-03-2027 bán lẻ dừng hoạt động

50 HKD Bánh mì Bi 23
Thôn Minh Tiến, xã Hàm
Minh, huyện Hàm Thuận Nam,
tỉnh Bình Thuận

bánh
06/2024/GCNATTP-
UBND cấp ngày
12/3/2024

03-12-2027 bán lẻ đang hoạt động

51 HKD Nguyễn Hoàng Vân
Thôn 1, xã Hồng Sơn,  huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận

bánh
03/2024/GCNATTP-
KTHT cấp ngày
8/3/2024

03-08-2027 Bán lẻ đang hoạt động

52 HKD Phúc Tuyến
Thôn 1, xã Hồng Sơn,  huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận

bánh
02/2024/GCNATTP-
KTHT cấp ngày
20/2/2027

20/2/2027 Bán lẻ đang hoạt động

53 Hộ kinh doanh cửa hàng
Kim Anh

Thôn 4, xã Suối Kiết, huyện
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bột, tinh bột 03/2024/GCNATTP-

KTHT 27/12/2027 Bán lẻ Đang hoạt động
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Phụ lục. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊN ATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2025 tới ngày 30/6/2025)

STT Tên cơ sở sản xuất, kinh
doanh Địa chỉ (theo hồ sơ) Nhóm ngành hàng (rượu, bia,

bánh mứt kẹo, sữa chế biến…)
Số, ngày, tháng Giấy

chứng nhận

Thời hạn Giấy
chứng nhận (hết

hạn
ngày/tháng…)

Loại hình
(chuỗi/bán

buôn/ bán lẻ

Tình trạng tới
30/6/2025

(đang hoạt
động/dừng
hoạt đồng)

Ngày, tháng,
năm hậu
kiểm (ghi
theo từng
lần hậu
kiểm)

Tên đơn
vị thực

hiện hậu
kiểm

Lỗi vi
phạm

(nếu có)

Khắc
phục

NGÀY 01/1/2025 ĐẾN  30/6/2025
I Tỉnh Lâm Đồng cũ

1
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 06/1/2025 05/1/2028 chuỗi đang hoạt động

2
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/01/2025 20/01/2028 chuỗi đang hoạt động

3

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/01/2025 20/01/2028 chuỗi đang hoạt động

4
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 11/4/2025 04-10-2028 chuỗi đang hoạt động

5

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/4/2025 16/04/2028 chuỗi đang hoạt động

6
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hoá Xanh

Số 224-224A-224B đường
Phan Đình Phùng, phường 2,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 17/4/2025 16/04/2028 chuỗi đang hoạt động

7 Công ty TNHH Liên Hoa Số 15-17-19 đường 3 tháng 2,
phường 1, thành phố Đà Lạt Bột, tinh bột 07/GCNATTP-SCT cấp

ngày 26/6/2025 25/06/2028 bán lẻ đang hoạt động

8

Chi nhánh Lâm Đồng -
Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp
Wincommerce

83 Lê Hồng Phong, phường 1,
thành phố Bảo Lộc

rượu, bia, nước giải khát, sữa chế
biến, bánh mứt kẹo, dầu thực vật, bột
tinh bột…..

08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 30/6/2025 29/05/2028 chuỗi đang hoạt động

9 HKD Lê Thị Nga Số 659 đường Trần Phú, thành
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bánh 03/GCNATTP-PKT cấp

ngày 12/6/2025 12/06/2028 bán lẻ đang hoạt động

10 HKD Huỳnh Ngọc Lý
Lô B3 – 53 khu dân cư Capital,
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng

Bánh 05/GCNATTP-PKT cấp
ngày 19/6/2025 19/06/2028 bán lẻ đang hoạt động

11 Nguyễn Thị Hành
Thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Rượu 07/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 10/3/2025 03-10-2028 bán lẻ đang hoạt động
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12 Lưu Thị Thùy Duyên
Đường 2/4 thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm
Đồng

Bánh 17/GCNATTP-KT&HT
cấp ngày 17/4/2025 17/4/2028 bán lẻ đang hoạt động

II Tỉnh Đắk Nông cũ

1
Công ty TNHH Một
Thành viên Dịch vụ &
Thương mại Triệu Đạt

Khối 16, Thị trấn Đắk Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Bánh, kẹo, đường, nước giải khát, mì
ăn liền, miến ăn liền

01/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/1/2025 20/1/2028 bán lẻ đang hoạt động

2
Công ty TNHH Một
Thành viên Thương mại
Vinh Gia Minh

102 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn
Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk
Nông

Bia, nước ngọt, sữa 02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 6/03/2025 03-06-2028 bán lẻ đang hoạt động

3

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hóa Xanh (01 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ,

03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/03/2025 25/3/2028 chuỗi đang hoạt động

4 Công ty TNHH MTV
Leng Gung

05, Ybih Aleo, phường Nghĩa
Trung, thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông.

Dấm 04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 3/4/2025 04-03-2028 bán lẻ đang hoạt động

5
Công ty TNHH Một
Thành viên TM Tuấn Hà
Đắk Nông

Số 98, thôn Đức Nghĩa, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk
Nông

Nước giải khát; mì ăn liền, cháo ăn
liền, bột ngũ cốc, gia vị

05/GCNATTP-SCT cấp
ngày 28/4/2025 28/4/2028 bán lẻ đang hoạt động

6

CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BÁCH HÓA XANH
-CỬA HÀNG BÁCH
HÓA XANH ĐẮK
NÔNG thuộc Công ty Cổ
phần Thương mại Bách
Hóa Xanh (01 cửa hàng)

Số 65-67, đường Nguyễn Tất
Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế, đóng gói rau, củ,

06/GCNATTP-SCT cấp
ngày 9/6/2025 06-09-2028 chuỗi đang hoạt động

7
Công ty TNHH MTV
Thương mại Dịch vụ Hòa
Phát QN Đắk Nông

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông.

Nước giải khát; sữa chế biến; dầu
thực vật; bột, tinh bột; bánh, mứt,
kẹo; xúc xích; gia vị; cà phê; đường

07/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/6/2025 25/6/2028 bán lẻ đang hoạt động

8 Công ty TNHH PP Minh
Vy

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa
Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

Gia vị; dầu thực vật; bánh, kẹo. 08/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/6/2025 25/6/2028 bán buôn đang hoạt động

9
Công ty TNHH Một
Thành viên Vạn Hưng
Thịnh Phát

Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến
Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh
Đắk Nông (địa chỉ Kho hàng tại
Thôn 8, Nhân Cơ, Đắk R’Lấp

Sữa chế biến; mì ăn liền; nước giải
khát; bánh, kẹo; cà phê; nước
chấm.

09/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/6/2025 25/6/2028 bán lẻ đang hoạt động

III Tỉnh Bình Thuận cũ

1

Chi nhánh Bình Thuận-
Công ty CP Dịch vụ
thương mại tổng hợp
Wincommerce (cửa hàng
Winmart+BTN 01)

180 Võ Thị Sáu, phường Bình
Hưng, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 02/GCNATTP-SCT cấp
ngày 9/1/2025 01-08-2028 chuỗi đang hoạt động
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2 Cửa hàng Winmart+BTN
8

44-46 Phạm Ngọc Thạch,
phường PhúTrinh, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 03/GCNATTP-SCT cấp
ngày 9/1/2025 01-08-2028 chuỗi đang hoạt động

3 Cửa hàng Winmart+BTN
20

Số 135 đường Nguyễn Đình
Chiểu, phường Hàm Tiến,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 04/GCNATTP-SCT cấp
ngày 9/1/2025 01-08-2028 chuỗi đang hoạt động

4 Cửa hàng Winmart+BTN
02

29B Nguyễn Đình Chiểu,
phường Hàm Tiến, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 25/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/3/2025 23/3/2028 chuỗi đang hoạt động

5 Cửa hàng Winmart+BTN
03

09 Nguyễn Tương, phường Phú
Thủy, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 26/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/3/2025 23/3/2028 chuỗi đang hoạt động

6 Cửa hàng Winmart+BTN
04

67 Lê Quang Đạo, phường Phú
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 27/GCNATTP-SCT cấp
ngày 24/3/2025 23/3/2028 chuỗi đang hoạt động

7 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 14805

Số 02 Quốc lộ 1A, thôn Thanh
Khiết, xã Phan Thanh, huyện
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

 35/GCNATTP-SCT cấp
ngày 11/4/2025 04-10-2028 chuỗi đang hoạt động

8 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 15051

Số 138 – 140, đường Thống
Nhất, thị trấn Phan Rí cửa,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

52/GCNATTP-SCT cấp
ngày 21/5/2025 20/5/2028 chuỗi đang hoạt động

9 Cửa hàng Winmart+BTN
7

118  Từ  Văn  Tư,  phường  Phú
Trinh,  thành  phố  Phan  Thiết,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 60/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

10 Cửa hàng Winmart+BTN
9

213  Nguyễn  Hội,  phường  Phú
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 61/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

11 Cửa hàng Winmart+BTN
10

17  Ung  Chiếm,  phường  Phú
Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 62/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

12 Cửa hàng Winmart+BTN
11

41-41B Trương Văn Ly,
phường Đức Long, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 63/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

13 Cửa hàng Winmart+BTN
12

92  Hoàng  Văn  Thụ,  phường
Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 64/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

14 Cửa hàng Winmart+BTN
13

22-24 Nguyễn Hội, phường
Phú Trinh, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 65/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

15 Cửa hàng Winmart+BTN
14

126 Trần Hưng Đạo, phường
Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 66/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

16 Cửa hàng Winmart+BTN
15

272 Thủ Khoa Huân, phường
Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp 67/GCNATTP-SCT cấp
ngày 20/6/2025 19/6/2028 chuỗi đang hoạt động

17

Địa điểm kinh doanh
Công ty TNHH MM Mega
Market (Việt Nam) tại
Phan Thiết

Thôn  Thắng  Thuận,  xã  Hàm
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc,
tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm,
thủy, hải sản

72/GCNATTP-SCT cấp
ngày 23/6/2025 22/6/2028 Bán lẻ đang hoạt động
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18 Cửa  hàng  Bách  hóa  xanh
số 15004

Số 165, đường ĐT 766, thôn
1A, xã Trà Tân, huyện Đức
Linh, tỉnh Bình Thuận

kinh doanh thực phẩm tổng hợp; sơ
chế rau, củ, quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản

78/GCNATTP-SCT cấp
ngày 25/6/2025 24/6/2028 chuỗi đang hoạt động

19
Công Ty CP TTTM Lotte
Việt Nam – Chi nhánh
Bình Thuận

KDC Hùng Vương I, phường
Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận

Kinh doanh thực phẩm tổng hợp;
Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Sản
xuất bánh các loại; Sơ chế thực
phẩm: rau, củ, quả; thịt gia súc, gia
cầm; thủy hải sản

30/GCNATTP-SCT cấp
ngày 3/4/2025

17/11/2027
(cấp lại do thay
đổi tên chủ cs)

Bán lẻ đang hoạt động

20 HKD Nguyễn Thị Ngọc
Châu

Thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận

Sản xuất, chế biến mứt chùm ruột
06/2025/GCNATTP-
KT,HT&ĐT cấp ngày
20/5/2023

20/5/2028 Bán lẻ đang hoạt động
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